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Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan có khoa học và  toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án. Từ đó có quyết định đầu tư và cho phép đầu tư. Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá nội dung dự án một cách độc  lập cách biệt với  quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án đã tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Bài viết tìm hiểu thêm về các kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư
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1. Ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư

Sự cần thiết thẩm định dự án đầu tư bắt đầu từ vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư. Nhà nước với chức năng công quyền của mình sẽ can thiệp vào quá trình lựa chọn dự án đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư thuộc  mọi nguồn vốn,  mọi thành phần  kinh tế đều phải đóng góp vào lợi ích chung của đất nước. Bởi vậy, trước khi  ra quyết đầu tư  hay cho phép đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cần biết xem dự án đó có góp phần đạt được mục tiêu của quốc gia hay không? Nếu có thì  bằng cách nào  và  đến mức độ nào? Việc xem xét này được coi là thẩm định dự án.
            Mặt khác, khi soạn thảo dự án có thể có những sai sót, các ý kiến có thể mâu thuẫn, không lô gíc, thậm chí có thể có những câu văn, những chữ dùng sơ hở có thể gây ra những tranh chấp giữa các đối tác tham gia đầu tư. Thẩm định dự án sẽ phát hiện và sửa chữa được những sai sót đó.

2. Các kỹ thuật thẩm định 
2.1 Thẩm định các  văn bản pháp lý
Trước hết cần xem hồ sơ trình duyệt đã đủ  hay chưa, có  hợp  lệ hay không? Tiếp  đến  cần xem xét tư cách pháp nhân và năng lực của chủ đầu tư.

Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập hay thành lập lại; cơ quan ra quyết định thành lập hoặc thành lập lại; cơ quan cấp trên trực thuộc; người đại diện chính thức, chức vụ người đại diện chính thức và địa chỉ, điện thoại.

Với các thành phần kinh tế khác: Giấy phép hoạt động; cơ quan cấp giấy phép hoạt động; người  đại  diện  chính  thức,  chức  vụ  người  đại  diện  chính  thức;  vốn  pháp  định; giấy chứng nhận về khả năng tài chính do ngân hàng mở tài khoản cấp và địa chỉ, điện thoại.

Với công ty  nước  ngoài:  Giấy  phép  hoạt  động;  cơ  quan  cấp  giấy  phép  hoạt động; người đại  diện  chính  thức,  chức  vụ  người  đại  diện  chính  thức;  vốn  pháp  định;  giấy chứng nhận về khả năng tài chính do ngân hàng mở tài khoản cấp; sở trường  kinh  doanh…

Ngoài ra cũng cần thẩm định các văn bản pháp lý  khác  như các văn bản liên quan đến  địa điểm; liên quan đến phần góp vốn của các bên và các văn bản nêu ý  kiến của  các  cấp  chính quyền, ngành chủ quản đối với dự án đầu tư.

2.2 Thẩm định mục tiêu của dự án đầu tư

· Mục tiêu của dự án có phù hợp với chương trình, kế hoạch phát  triển kinh tế  chung  hay từng vùng không ?

· Có thuộc những ngành nghề Nhà nước không cho phép hay không ?

· Có thuộc diện ưu tiên hay không ?

· Đối với các sản phẩm thông thường thứ tự ưu  tiên: sản  phẩm  xuất khẩu,  sản phẩm thay thế nhập khẩu, sản phẩm để tiêu dùng trong nước.

· Đối với các dự án khác: ưu tiên dự án xây dựng công trình hạ  tầng,  các dự án phát  triển kinh tế miền núi, các vùng kinh tế trọng điểm.

2.3. Thẩm định về thị trường

· Kiểm tra các tính toán về nhu cầu thị trường hiện tại, tương lai, khả  năng chiếm  lĩnh  thị trường, cạnh tranh. Chú ý giá cả dùng trong tính toán.

· Xem xét vùng thị trường. Nếu cần thì quy định vùng thị trường cho dự án để đảm bảo

cân đối với các doanh nghiệp khác.

2.4 Thẩm định về kỹ thuật công nghệ

· Kiểm tra các phép tính toán

· Xem xét kỹ những phần liên quan đến nhập khẩu như công nghệ thiết bị vật tư, kể cả nhân lực. Những yếu tố nhập  khẩu do lượng thông tin không đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm các nhà soạn thảo thường dễ bị sơ hở, nhất là giá cả, do đó cần kiểm tra kỹ.
· Tỷ lệ vật liệu trong nước càng cao càng tốt. Không được nhập 100%. Nếu cần thì tổ chức sản xuất, gia công trong nước.

· Thẩm tra địa điểm từ các văn bản pháp lý đến địa điểm cụ thể. đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng đối với môi trường và trước hết không được mâu thuẫn với quy hoạch.

· Tính phù hợp của công nghệ, thiết bị đối với dự án, đối với điều kiện nước  ta,  khả  năng phát triển trong tương lai, tỷ lệ phụ tùng thay thế, điều kiện vận hành, bảo trì.

Việc thẩm định kỹ thuật công nghệ phải có ý kiến của chuyên ngành kỹ thuật  trên  những vấn đề phức tạp từ những vấn đề về  kỹ thuật như  quy trình quy phạm  đến các  vấn đề kỹ thuật cụ thể, kể cả thẩm định các  khoản chi  phí, dự  toán, đối chiếu  với các công trình  tương tự.

Nếu có chuyển giao công nghệ thì phải đối chiếu với Pháp lệnh chuyển giao  công nghệ và các văn bản liên quan.

2.5 Thẩm định về tài chính

- Kiểm tra các phép tính toán

 - Kiểm tra tổng vốn, cơ cấu các loại vốn

- Kiểm tra độ an toàn về tài chính. Dự án đầu tư được xem là  an toàn về mặt tài chính  nếu thoả mãn các điều kiện:

+ Tỷ lệ vốn riêng/vốn đầu tư > 0,5, tức là tỷ lệ  vốn riêng/vốn  vay dài  hạn >50/50. Một số nước, với những chủ đầu tư đã có uy tín tỷ lệ này có  thể thấp  hơn,  bằng 33/67  hoặc thậm chí 25/75. Đối với nước ta hiện nay, để thận trọng về mặt tài chính, tỷ lệ  này lấy không  nhỏ thua 50/50.

+ Khả năng trả  nợ  vay dài hạn không được thấp hơn 1,4 – 3. Thông thường,  khả năng  trả nợ ngày càng tăng vì trong nhiều dự án thu nhập ngày càng tăng,  trong  khi đó hàng  năm đều có hoàn trả làm cho nghĩa vụ hoàn trả ngày càng giảm.  Khả  năng trả  nợ  vay dài hạn =  (khả năng tạo vốn bằng tiền) / (Nghĩa vụ phải hoàn trả hàng năm

+ Điểm hoà vốn trả nợ < 60-70%

· Kiểm tra các chỉ tiêu hiệu quả:

+ Thời gian hoàn vốn PP: đối với các dự án dịch vụ, đầu tư theo chiều sâu lấy PP ≤ 5  năm ; với các công trình hạ tầng PP ≤ 10 – 15 năm, cá biệt có thể lớn hơn.

+ Tỷ suất lợi nhuận không được thấp hơn lãi suất vay. Thông thường không nhỏ thua  15% và tất nhiên càng lớn càng tốt.

+ Vòng quay vốn lưu động không được thấp  hơn 2-3 lần trong một năm, bình thường 4- 5 lần và có dự án lên đến 10 lần.

+ Mức hoạt động hoà vốn vào khoảng 40-50% là hợp lý, không nên lớn hơn co số đó.

+ Giá trị hiện tại ròng (NPV) càng lớn càng tốt, nhưng  nhất  thiết  phải  lớn hơn 0. chỉ tiêu NPV thường được dùng để loại bỏ vòng một.

+ Suất thu hồi nội bộ (IRR) phải lớn hơn lãi suất vay và càng lớn càng tốt. Chỉ tiêu này

thường dùng để loại bỏ vòng hai. Thường IRR phải lớn hơn 15%

+ Tỷ lệ lợi ích trên chi phí (B/C) phải lớn hơn 1 và càng lớn càng tốt.

2.6 Thẩm định về kinh tế - xã hội

Ngoài việc xác định tính phù hợp của mục tiêu dự án đầu tư đối với phương hướng phát triển kinh tế quốc dân, thứ tự ưu tiên, tác  dụng của dự án đối với phát triển các  ngành  khác, còn phải thẩm tra, đối chiếu các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Những chỉ tiêu này gồm:


Giá trị gia tăng thu nhập quốc dân. Giá trị này càng lớn càng tốt.

- Tỷ lệ giá trị gia tăng/vốn đầu tư tính bằng % nói chung phải đạt hai con số

- Số chỗ làm việc càng lớn càng tốt
Tỷ lệ Mức đóng góp cho ngân sách/vốn đầu tư biến động khá lớn tuỳ theo dự án có thuộc diện ưu tiên hay không

Các chỉ tiêu khác như góp phần phát triển các ngành, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần phát triển địa phương chỉ cần nêu các con số cụ thể nếu tính được.

2.7 Thẩm định về môi trường sinh thái

Đây là một nội dung quan trọng cần thẩm định kỹ. Việc thẩm định phải xem  xét  một  cách toàn diện những ảnh hưởng đối với môi trường, nhất là những ảnh hưởng xấu. Cụ thể:

- Những ảnh hưởng làm thay đổi môi trường sinh thái

- Gây ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm
- Biện pháp xử lý
- Kết quả sau xử lý
Các tiêu chuẩn về môi trường đã được Nhà nước quy định cụ  thể  bằng các  văn bản  pháp lý, kể cả phương pháp, thiết bị, đo đạc. việc thẩm định tiến hành bằng cách so  sánh các  chỉ tiêu thực tế của dự án đầu tư về tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ, độ bẩn trong không khí, trong nước… với các tiêu chuẩn của Nhà nước. Nếu vi phạm tiêu chuẩn thì dự án phải có biện pháp khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn tương tự của các  nước.

3. Kết luận
Một dự án đầu tư dù được tiến hành soạn thảo kỹ lưỡng đến đâu cũng mang tính chủ quan của người soạn thảo. Vì vậy, để đảm bảo tính khách quan của dự án, cần thiết phải thẩm định. Người soạn thảo thường đứng trên góc độ hẹp để nhìn nhận các vấn đề của dự án.  Các  nhà thẩm định thường có  cách nhìn rộng hơn trong việc đánh giá dự án. Họ xuất phát từ lợi ích chung của toàn xã hội, của cả cộng đồng để xem xét  các  lợi ích kinh tế xã  hội mà dự án đem lại.
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